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Mẫu Đề xuất
(Proposal Format)

Language: Vietnamese
 
Hạn nộp đơn: 02/04/2021 (12 giờ đêm múi giờ Sri Lanka /GMT+5:30)

LƯU Ý: Chương trình Thúc Đẩy Phong Trào Nữ Quyền (SFM) hỗ trợ cho các nhà hoạt động, mạng lưới làm việc vì quyền của phụ nữ, nữ thanh niên, người chuyển giới, người liên giới tính ở cấp tại các cấp cơ sở, liên vùng, và cấp quốc gia. Các tổ chức và mạng lưới cấp khu vực và quốc tế, các quỹ hoạt động vì phụ nữ không phải là đối tượng của chương trình này. 

Chỉ khi đáp ứng các tiêu chí dưới đây, bạn mới phù hợp để đăng ký chương trình:

· Đối với nhà hoạt động cá nhân
1. Có bản dạng/tự nhận mình là phụ nữ, nữ thanh niên (tuổi từ 18-24), người chuyển giới, hoặc người liên giới tính.
2. Phải là công dân và đang sinh sống tại một trong 17 quốc gia sau: Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Đông Timo, và Việt Nam.
3. Đang làm việc về các vấn đề liên quan đến quyền của phụ nữ, nữ thanh niên, người chuyển giới, người liên giới tính đồng thời có liên quan trực tiếp đến các phong trào nhân quyền của các nhóm trên trong phạm vi vùng miền hoặc quốc gia.
4. Công chức và/hoặc những cá nhân trực thuộc và nắm giữ chức vụ trong các đảng phái chính trị không đáp ứng tiêu chí nhận tài trợ.

· Đối với tổ chức
1. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Có trụ sở ở một trong 17 quốc gia: Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Đông Timo, và Việt Nam.
2. Hoạt động vì sự tiến bộ và quyền của phụ nữ, nữ thanh niên, người chuyển giới và/hoặc người liên giới tính như là một trong những trọng tâm của tầm nhìn, sứ mệnh, và chương trình của tổ chức. 
3. Cam kết với các nguyên tắc nữ quyền và cách tiếp cận dựa trên quyền.
4. Có ngân sách hoạt động mỗi năm không quá USD 50,000.
5. Được lãnh đạo bởi phụ nữ, nữ thanh niên (tuổi từ 18-24), người chuyển giới, và/hoặc người liên giới tính. Cụ thể:
a) Người đứng đầu hội đồng và nhân viên đều là phụ nữ, nữ thanh niên (tuổi từ 18-24), người chuyển giới, và/hoặc người liên giới tính. 
b) Phụ nữ, nữ thanh niên (tuổi từ 18-24), người chuyển giới, và/hoặc người liên giới tính chiếm ít nhất 60% trong hội đồng và nhân viên.
6. KHÔNG thuộc một trong các nhóm sau đây:
a) Các nhóm áp dụng chiến lược như truy quét và giải cứu, chống lao động tình dục, chống nạo phá thai, chống LGBTIQ;
b) Các nhóm có mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ, cứu trợ nhân đạo, thiện nguyện, các chương trình xóa đói giảm nghèo như hỗ trợ vay vốn nhỏ, tạo thu nhập, giáo dục, học bổng, xóa mù chữ, và chương trình phát triển kỹ năng;
c) Các nhóm có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với bầu cử và chiến dịch tranh cử;
d) Các nhóm có liên quan trực tiếp tới các đảng phái chính trị và cơ quan chính phủ; vui lòng lưu ý thành viên hội đồng và nhân viên của tổ chức nộp đề xuất không được phép có liên hệ với các đảng phái chính trị hoặc nắm giữ chức vụ trong chính phủ, kể cả khi hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân;
e) Các nhóm có liên hệ trực tiếp với các tổ chức hoặc nhóm tôn giáo;
f) Các nhóm kinh doanh/vì lợi nhuận; 
g) Các tổ chức giáo dục/hàn lâm hoặc các nhóm liên quan; 
h) Chi nhánh, phân hội, văn phòng đại diện của các tổ chức đa phương (như ASEAN, SAARC, hoặc các cơ quan Liên hợp quốc) hoặc một tổ chức quốc tế có trụ sở chính tại một nước phát triển Nam bán cầu; 
i) Một tổ chức hoặc mạng lưới cấp khu vực hoặc quốc tế; và
j) Các quỹ hỗ trợ phụ nữ hoặc các quỹ khác.

Ngoài ra, vui lòng lưu ý SFM sẽ không tài trợ cho các hoạt động dưới đây:
a) Khoản vay nhỏ và các hoạt động tạo thu nhập khác;
b) Tài trợ và cấp học bổng;
c) Hoạt động cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như tổ chức hội chợ sức khỏe;
d) Các can thiệp trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động bầu cử và các hoạt động chính trị khác, chẳng hạn như chiến dịch tranh cử, tiến trình bầu cử, ủng hộ hoặc chống đối một ứng viên trong quá trình bầu cử, đóng góp vào quỹ tranh cử của một đảng phái hoặc ứng viên (kể cả ứng viên độc lập);
e) Mua đất hoặc các hoạt động xây dựng;
f) Quỹ khẩn cấp hoặc trợ cấp;
g) Nghiên cứu học thuật; và
h) Các hoạt động ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Trước khi điền vào mẫu đơn đề xuất này, vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn Đề xuất và Các câu hỏi thường gặp. 

Women’s Fund Asia chấp nhận các đề xuất SFM viết bằng các ngôn ngữ của khu vực/quốc gia sau: tiếng Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Bangladesh, Myanmar, Dzongkha, Philippines, Hindi, Khmer, Lào, Mông Cổ, Nepal, Sinhalese, Tamil, Thái, Tetum, Urdu, and tiếng Việt.

Vui lòng không để trống câu nào. Điền N/A nếu câu hỏi không phù hợp. Bất kỳ đơn đề xuất nào còn để trống câu hỏi sẽ không được tiếp nhận. Mỗi cá nhân và tổ chức chỉ nộp MỘT đề xuất. Nếu bạn nộp nhiều hơn một đề xuất, chỉ đề xuất nộp đầu tiên được xét duyệt. Riêng với các tổ chức, những đề xuất tiếp theo SẼ được cân nhắc nếu là nộp đại diện cho/với một đối tác khác hoặc đóng vai trò là tổ chức đối tác trong các đề xuất đó.

☐ Tôi/Chúng tôi cam kết đã đọc hết và hiểu rõ các tiêu chí, và tôi/chúng tôi đáp ứng các tiêu chí đó.


Phần I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Tất cả các câu hỏi có dấu hoa thị (*) là câu hỏi bắt buộc. 

1. Loại hình đăng ký (chọn một).* 
☐ Đề xuất từ cá nhân 
☐ Đề xuất từ tổ chức 

2. Tên đơn vị đăng ký*: 
Vui lòng cung cấp tên pháp lý/đăng ký pháp nhân bao gồm chữ viết tắt, nếu có, cùng với tên hoặc chữ viết tắt thường dùng, nếu có. 
Ví dụ 1: Một tổ chức có tên đăng ký pháp nhân là Sabke Haq ki Ladai (SHL) nhưng thường được biết đến là Fight for Rights of All (FRA) sẽ điền tên như sau: Sabke Haq ki Ladai (SHL) / Fight for Rights of All (FRA). 
Ví dụ 2: Một cá nhân có tên trên giấy tờ là Jacob Kurien với tên mong muốn sử dụng là Rebecca, sẽ điền tên như sau: Jacob Kurien / Rebecca. 

3. Thông tin chi tiết:
Tên người liên hệ chính:*  
Họ người liên hệ chính:* 
Tên bạn muốn được gọi:
Chức vụ:
Thông tin địa chỉ:*
Đường/phố:
Thành phố:
Tỉnh/bang: 
Zip/mã bưu điện:
      Quốc gia:
            Email:
Số điện thoại văn phòng:* 
Cú pháp: [Mã quốc gia] [Số điện thoại] (Ví dụ: +91 9678567823, +855 125552957) 
Số điện thoại di động: 
Số điện thoại khác: 
Phương thức liên lạc mong muốn (Email/Signal/Telegram/Điện thoại/Cách khác): 

4. Bạn là (chọn một):* 
☐ Ứng viên mới
☐ Ứng viên gia hạn tài trợ (Có nghĩa là mục tiêu và can thiệp của đề xuất này là sự nối tiếp của một gói tài trợ đang có hiệu lực của WFA.)
☐ Ứng viên đang nhận tài trợ (Có nghĩa là bạn đang nhận tài trợ từ WFA, nhưng đề xuất này KHÔNG phải là sự nối tiếp của gói tài trợ đang nhận.) 
☐ Ứng viên từng nhận tài trợ (Có nghĩa là bạn đã từng nhận tài trợ từ WFA, và gói tài trợ này đã kết thúc.) 

5. Vui lòng cung cấp tên của hai người giới thiệu có thể chứng thực cho đơn đăng ký của bạn. Người giới thiệu có thể là các nhà tài trợ hiện tại/trong quá khứ, các mạng lưới, các tổ chức khác làm việc vì phụ nữ, nữ thanh niên, người chuyển giới và liên giới tính. Lưu ý rằng người giới thiệu này không thuộc tổ chức của bạn. 

a. Tên người giới thiệu:*  
Họ người giới thiệu:*  
Chức vụ:
Tổ chức:
Email:*  
Số điện thoại:
Mối quan hệ với ứng viên:*  

b. Tên người giới thiệu:*  
Họ người giới thiệu:*  
Chức vụ:
Tổ chức:
Email:*  
Số điện thoại:
Mối quan hệ với ứng viên:*  

6. Tính ẩn danh: Bạn/Tổ chức của bạn có muốn ẩn danh trong các kênh liên lạc của WFA với các bên khác không? *  
☐Có 
☐Không
Nếu chọn “Có,” vui lòng giải thích: 

Phần II. HỒ SƠ
Ứng viên là cá nhân: Vui lòng điền mục A
Ứng viên là tổ chức: Vui lòng điền mục B

A. Hồ sơ cá nhân (chỉ dành cho ứng viên cá nhân)

1. Giới của ứng viên:*   

2. Quốc tịch ứng viên (chọn một):*   
☐ Bangladesh
☐ Bhutan
☐ Burma/Myanmar
☐ Cambodia
☐ Ấn Độ
☐ Indonesia
☐ Lào
☐ Malaysia
☐ Maldives
☐ Mông Cổ
☐ Nepal
☐ Pakistan
☐ Philippines
☐ Sri Lanka 
☐ Thái Lan
☐ Đông Ti-mo
☐ Việt Nam

3.  Quốc gia sở tại của ứng viên (chọn một):*   
☐ Bangladesh
☐ Bhutan
☐ Burma/Myanmar
☐ Cambodia
☐ Ấn Độ
☐ Indonesia
☐ Lào
☐ Malaysia
☐ Maldives
☐ Mông Cổ
☐ Nepal
☐ Pakistan
☐ Philippines
☐ Sri Lanka 
☐ Thái Lan
☐ Đông Ti-mo
☐ Việt Nam

4. Website (nếu có):

5. Vui lòng chia sẻ mối liên hệ của bạn với các phong trào về phụ nữ, nữ thanh niên, người chuyển giới và liên giới tính hoặc/và các phong trào nhân quyền khác (tối đa 200 từ).*   
 
6. Bạn có tự coi mình là người theo chủ nghĩa nữ quyền không? Bạn đã áp dụng các nguyên tắc nữ quyền và tiếp cận dựa trên quyền vào công việc của mình thế nào? Vui lòng giải thích ngắn gọn (tối đa 200 từ).*    

7. Hãy chia sẻ về 2 thành công trong công việc của bạn trong 3 năm qua (tối đa 200 từ).*   

B. Hồ sơ tổ chức (chỉ dành cho ứng viên là tổ chức)

1. Ngày thành lập:*   

2. Ngày đăng ký pháp nhân: 

3. Ngân sách hàng năm tính theo USD: 
       a. Ngân sách chi tiêu năm trước (năm 2020):*   
       b. Ngân sách dự chi năm nay (năm 2021):*   

4. Nhà tài trợ: 
a. Vui lòng liệt kê tất cả nhà tài trợ hiện tại:
b. Vui lòng liệt kê tất cả nhà tài trợ trong 2 năm gần nhất:   
c. Trong trường hợp không có nhà tài trợ, vui lòng giải thích nguyên nhân: 

5. Website (nếu có):

6. Tài khoản mạng xã hội (nếu có):
Facebook (nếu có):
Twitter (nếu có):
Instagram (nếu có):

7. Tổng quan về tổ chức:
a. Tầm nhìn (tối đa 200 từ): *   
b. Nhiệm vụ (tối đa 200 từ): *   
c. Lĩnh vực hoạt động chính (tối đa 200 từ):*   
  
8. Liệt kê các mạng lưới hoặc quan hệ đối tác mà tổ chức bạn có tham gia và/hoặc thường xuyên hợp tác ở các cấp khác nhau (tối đa 100 từ mỗi mục):*  
a. Địa phương/tỉnh thành: 
b. Quốc gia:
c. Khu vực: 
d. Quốc tế: 
 
9. Hãy chia sẻ về 2 thành công trong công việc của bạn trong 3 năm qua (tối đa 200 từ).*   
 
10. Tổ chức bạn đã áp dụng các nguyên tắc nữ quyền và tiếp cận dựa trên quyền vào công việc của mình thế nào. Vui lòng đưa ra ví dụ. (tối đa 300 từ) *

11. Tổ chức bạn có phải một tổ chức tự lãnh đạo hay không?*  
Tự lãnh đạo nghĩa là người hoặc nhóm lãnh đạo của tổ chức – phụ trách việc đưa ra quyết định cao nhất như hội đồng hoặc nhân viên – mang tính đại biểu cho cộng đồng họ đang làm việc cùng. Chẳng hạn, một tổ chức làm việc về quyền của người chuyển giới được lãnh đạo bởi một người chuyển giới, hoặc một tổ chức làm việc về quyền của người khuyết tật được lãnh đạo bởi phụ nữ, người chuyển giới hoặc liên giới tính có khuyết tật.
☐ Có
☐ Không
Vui lòng cung cấp chi tiết (tối đa 300 từ):*

Phần III. Đề xuất Chi tiết

1. Tóm tắt nội dung đề xuất (tối đa 50 từ):*

2. Tổng số tiền yêu cầu WFA tài trợ: *
Vui lòng cung cấp tổng số tiền yêu cầu WFA tài trợ theo đơn vị USD. Con số này phải trùng với con số trong phần Ngân sách dự trù đính kèm.
Số tiền tài trợ cho tổ chức dao động từ USD 5,000 đến USD 10,000 trong thời gian tối đa một năm. Với các tổ chức là ứng viên mới, khoản tài trợ tối đa là USD 7,000.
Với ứng viên là cá nhân, số tiền tài trợ dao động trong khoảng USD 1,000 – 5,000 trong vòng tối đa một năm.

3. Thời gian tài trợ (chọn một):* 
☐ 6 tháng
☐ 12 tháng

4. Cộng đồng hưởng lợi: Hoạt động đề xuất sẽ tác động trực tiếp tới những nhóm chính nào? *

5. Phạm vi của hoạt động đề xuất: 
a. Hoạt động đề xuất sẽ diễn ra ở đâu? Vui lòng cung cấp tên địa điểm cụ thể. (tối đa 200 từ)* 

b.   Can thiệp mà bạn đề xuất chủ yếu liên quan tới cấp độ nào? * 
☐ Địa phương (Cộng đồng/Quận huyện/Làng Xã/Tỉnh thành)
☐ Liên vùng trong một quốc gia
☐ Quốc gia

c. 	Chọn đặc điểm của khu vực can thiệp: Có thể chọn nhiều hơn một. *  
☐ Thủ đô 
☐ Đô thị (Ngoại trừ thủ đô) 
☐ Vùng ven đô 
☐ Nông thôn
☐ Trực tuyến 
 
6. Vấn đề: Mô tả vấn đề bạn muốn giải quyết thông qua đề xuất này. Vui lòng chỉ rõ lý do tại sao lại phù hợp để giải quyết vào thời điểm hiện tại. (tối đa 600 từ).* 
 
7. Chiến lược: Mô tả phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách giải thích các chiến lược bạn sử dụng để đạt được kết quả đề ra. (tối đa 500 từ) *

8. Các hoạt động/hành động đề xuất: Các hoạt động/can thiệp chính trong đề xuất là gì? (tối đa 800 từ).* 
 
9. Dành cho đơn vị đã/đang nhận tài trợ WFA: Đề xuất này liên quan thế nào đến khoản tài trợ bạn đã hoặc đang nhận, nếu có (tối đa 200 từ)? 

10. Thay đổi mong muốn: Các thay đổi bạn mong muốn thực hiện thông qua đề xuất này là gì? (tối đa 500 từ)? *
 
11. Rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro: Các rủi ro (nội tại/tổ chức/trong quan hệ hợp tác/mạng lưới, môi trường, xã hội-chính trị, và pháp lý/tài chính) có thể xảy ra khi thực hiện các hoạt động hoặc đạt được những thay đổi mong muốn là gì? Bạn có kế hoạch gì để quản lý những rủi ro này (tối đa 400 từ)? * 
 
12. Năng lực: Tại sao bạn là cá nhân/tổ chức phù hợp nhất để thực hiện đề xuất. Vui lòng mô tả năng lực thực hiện đề xuất của cá nhân/tổ chức của bạn, trong đó bao gồm mối quan hệ với cộng đồng bạn sẽ làm việc cùng, các kiến thức kỹ thuật liên quan đến vấn đề, và khả năng quản lý tài chính khi nhận tài trợ (tối đa 250 từ). *

13. Tính bền vững: Bạn sẽ làm gì để tiếp tục thúc đẩy những thay đổi đã thực hiện được sau giai đoạn nhận tài trợ (tối đa 200 từ)? * 

14. Tác động của COVID-19: 
a. COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức và cộng đồng bạn làm việc cùng? Tổ chức/bạn đã phản ứng như thế nào? (tối đa 500 từ) 
b. Bạn có mất nguồn tài trợ nào do COVID-19 hay không? (Y/N)
c. Các lĩnh vực quan trọng nào bạn đặc biệt gặp nhiều thách thức để gây quỹ do ảnh hưởng của COVID-19 không? (tối đa 100 từ)
d. COVID-19 đã tác động thế nào đến việc thiết kế/lập kế hoạch cho các can thiệp trong đề xuất nào của bạn? (tối đa 500 từ) *

15. Chỉ dành cho đề xuất có tổ chức hợp tác/đối tác: Các đối tác thực hiện của bạn là ai và tại sao bạn chọn hợp tác với họ? Mỗi bên có vai trò gì trong mối quan hệ hợp tác/đối tác này? Vui lòng chia sẻ chi tiết của từng đối tác. 
Tên tổ chức:*
Tên:*
Họ:*
Chức vụ:*
Thông tin địa chỉ:*
Đường/phố:
Thành phố:
Tỉnh/bang: 
Zip/mã bưu điện:
      Quốc gia:
Email:*
Website:
Tài khoản mạng xã hội nếu có (của tổ chức):
	Facebook (nếu có):
Twitter (nếu có):
Instagram (nếu có):
Số điện thoại văn phòng:*  
Cú pháp: [Mã quốc gia] [Số điện thoại] (ví dụ: +91 9678567823, +855 125552957)
Số điện thoại di động:
Số điện thoại khác:
Vì sao đây là đối tác phù hợp trong đề xuất này:
 	Vai trò trong mối quan hệ hợp tác:

Nếu đây là mối quan hệ đối tác với tổ chức khác, vui lòng chia sẻ các chi tiết sau về đối tác: 
	Vai trò lãnh đạo trong Hội đồng (chọn một):[footnoteRef:0]*  [0:  Thuật ngữ:

Trẻ em gái: WFA nhận thức rằng không có định nghĩa về “trẻ em gái” nhất quán và thống nhất. WFA ủng hộ trẻ em gái ở hai cấp độ: tài trợ trực tiếp các nhóm do nữ thanh niên từ 18 đến 24 tuổi lãnh đạo, cũng như tài trợ các công việc về quyền của trẻ em gái từ độ tuổi 13 trở lên   

Chuyển giới: “Chuyển giới” là khái niệm “định nghĩa những người có bản dạng giới hoặc thể hiện giới khác so với giới mà họ bị ấn định khi sinh. Một số người nhận dạng bản thân là nam hoặc nữ; những người khác có thể nhận dạng bản thân thuộc giới phi nhị nguyên.” [International Trans Fund. “FAQ.” https://www.transfund.org/about-us/faq/] 
“Chuyển giới” được WFA sử dụng để chỉ sự đa dạng về bản dạng và thể hiện giới, bao gồm chuyển giới nữ tính, chuyển giới nam tính, genderqueer, giới phi nhị nguyên, giới không theo định khuôn, cùng các bản dạng khác. 

Liên giới tính: “Người liên giới tính là người được sinh ra với những đặc điểm giới tính (bao gồm bộ phận sinh dục, tuyến sinh dục, và đặc thù nhiễm sắc thể) không phù hợp với các định nghĩa nhị nguyên truyền thống về cơ thể nam hoặc nữ. Liên giới tính là một thuật ngữ bao trùm để chỉ sự đa dạng của cơ thể một cách tự nhiên. Trong một số trường hợp, các đặc điểm liên giới tính được thể hiện ngay từ khi sinh ra, trong khi đối với một số trường hợp khác, các đặc điểm này không thể hiện ra cho đến tuổi dậy thì. Một số biến thể liên giới tính về nhiễm sắc thể còn có thể hoàn toàn không biểu hiện ra bên ngoài. [Astraea Foundation, “Frequently Asked Questions About Intersex Issues.” [https://www.astraeafoundation.org/frequently-asked-questions intersex-issues/. Citing Free and Equal—United Nations for LGBT Equality, Intersex Factsheet. https://www.unfe.org/wp content/uploads/2017/05/UNFE-Intersex.pdf]

Nam hợp giới/nữ hợp giới: Hợp giới/nam hợp giới/nữ hợp giới là thuật ngữ chỉ những người có bản dạng giới trùng với giới tính ấn định khi sinh  Trái nghĩa của từ này là “chuyển giới”. [Asia Pacific Trans Network, “Legal Gender Recognition : A Multi-Country Legal and Policy Review in Asia”.] [https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2019/05/UPDATED-ACKNOWLEDGMENTS-2019_rbap-hhd-2017-legal-gender-recognition-1.pdf] 

] 

☐ Do nam hợp giới lãnh đạo
☐ Do nữ hợp giới lãnh đạo
☐ Do nữ thanh niên lãnh đạo (18-24 tuổi)
☐ Do người liên giới tính lãnh đạo
☐ Do người chuyển giới lãnh đạo

	Vai trò lãnh đạo giữa Nhân viên (chọn một):*
☐ Do nam hợp giới lãnh đạo
☐ Do nữ hợp giới lãnh đạo
☐ Do nữ thanh niên lãnh đạo (18-24 tuổi)
☐ Do người liên giới tính lãnh đạo
☐ Do người chuyển giới lãnh đạo

16. Chi tiết về Hội đồng của tổ chức nộp đề xuất (chỉ dành cho ứng viên là tổ chức): * 
WFA cần các thông tin này để đánh giá ứng viên có đáp ứng các tiêu chí về thành phần lãnh đạo trong hội đồng tổ chức hay không. Chúng tôi hiểu có một số quan ngại liên quan đến việc tiết lộ bản dạng giới. Thông tin này sẽ được bảo mật tuyệt đối.

a. Vai trò lãnh đạo trong Hội đồng: 
[bookmark: _heading=h.1fob9te]☐ Do nam hợp giới lãnh đạo
☐ Do nữ hợp giới lãnh đạo
☐ Do nữ thanh niên lãnh đạo (18-24 tuổi)
☐ Do người liên giới tính lãnh đạo
☐ Do người chuyển giới lãnh đạo
b. Tổng số thành viên của Hội đồng: 
c. Tổng số nữ hợp giới trong Hội đồng: 
d. Tổng số nữ thanh niên (18-24 tuổi) trong Hội đồng: 
e. Tổng số người liên giới tính trong Hội đồng: 
f. Tổng số người chuyển giới trong Hội đồng: 
g. Bảng thống kê chi tiết (thêm dòng nếu cần):

	Tên
	Vai trò trong Hội đồng
	Giới 
	Địa điểm
	Tham gia tổ chức nào và chức vụ
	Số năm trong Hội đồng
	Tuổi

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



17. Chi tiết về nhân viên (chỉ dành cho ứng viên là tổ chức): *
WFA cần các thông tin này để đánh giá ứng viên có đáp ứng các tiêu chí về cấu trúc và thành phần lãnh đạo nhân viên tổ chức hay không. Chúng tôi hiểu có một số quan ngại liên quan đến việc tiết lộ bản dạng giới. Thông tin này sẽ được bảo mật tuyệt đối.

a. Vai trò lãnh đạo giữa nhân viên: 
☐ Do nam hợp giới lãnh đạo
☐ Do nữ hợp giới lãnh đạo
☐ Do nữ thanh niên lãnh đạo (18-24 tuổi)
☐ Do người liên giới tính lãnh đạo
☐ Do người chuyển giới lãnh đạo
a. Tổng số nhân viên: 
b. Tổng số nữ hợp giới: 
c. Tổng số nữ thanh niên (18-24 tuổi): 
d. Tổng số người liên giới tính: 
e. Tổng số người chuyển giới: 
f. Bảng thống kê chi tiết (không bao gồm tình nguyện viên):

	Tên
	Giới
	Chức vụ
	Toàn thời gian/Bán thời gian
	Tuổi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



18. Danh mục tài liệu cần thiết: Vui lòng kiểm tra bạn có nộp đủ các tài liệu cần thiết sau kèm bản đề xuất. Nếu không, vui lòng giải thích nguyên nhân vì nếu thiếu giải thích, đề xuất của bạn sẽ bị xem là chưa hoàn thiện:

Với cá nhân: 
a. Dự trù ngân sách (Vui lòng sử dụng mẫu Dự trù ngân sách SFM) 
b. CV (Vui lòng đính kèm CV, tối đa 2 trang) 
c. Tài khoản ngân hàng bạn đang sử dụng có thể nhận tài trợ từ nước ngoài không (Lưu ý rằng nếu đề xuất của bạn được chọn đi vào các vòng tiếp theo, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nộp xác nhận của ngân hàng để chứng minh tài khoản ngân hàng của bạn cho phép nhận tài trợ từ nước ngoài). 
☐ Có 
☐ Không. Nếu không, vui lòng giải thích nguyên nhân:

Tổ chức: 
a. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Dự trù ngân sách (Vui lòng sử dụng mẫu Dự trù ngân sách SFM) 
Hãy đảm bảo rằng bạn đã tính đến các khoản chi tiêu cho phép bạn tiếp tục làm việc và kết nối trong thời kỳ đại dịch, chẳng hạn như kết nối internet tốc độ cao, tài khoản Zoom, mua máy tính.

b. Giấy tờ đăng ký pháp nhân (gần nhất)
☐ Có 
☐ Không. Nếu không, vui lòng giải thích nguyên nhân:

c.  Tài liệu cho phép nhận tài trợ nước ngoài 
☐ Có 
☐ Không. Nếu không, vui lòng giải thích nguyên nhân:

d. Tài khoản ngân hàng bạn đang sử dụng có thể nhận tài trợ từ nước ngoài không (Lưu ý rằng nếu đề xuất của bạn được chọn đi vào các vòng tiếp theo, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nộp xác nhận của ngân hàng để chứng minh tài khoản ngân hàng của bạn cho phép nhận tài trợ từ nước ngoài)
☐ Có 
☐ Không. Nếu không, vui lòng giải thích nguyên nhân:

e. Kết quả kiểm toán tài khoản trong 3 năm gần nhất (bao gồm trang kết quả kiểm toán có chữ ký của kiểm toán trưởng)
☐ Có
☐ Không. Nếu không, vui lòng giải thích nguyên nhân bạn không thể cung cấp tài liệu này hoặc chỉ có thể cung cấp cho 1 hoặc 2 năm: _____

f. Tài liệu/chứng nhận miễn giảm thuế
☐ Có 
☐ Không. Nếu không, vui lòng giải thích nguyên nhân:

g. Báo cáo thường niên/chương trình gần nhất
☐ Có 
☐ Không. Nếu không, vui lòng giải thích nguyên nhân:

h. Chính sách tổ chức (ví dụ: chính sách chống quấy rối tình dục, chính sách bảo vệ thông tin, chính sách khiếu nại, chính sách đảm bảo sự đa dạng, chính sách an toàn…) 
Tùy chọn. Vui lòng gửi/đính kèm những chính sách bạn có. 
☐ Có 
☐ Không. Nếu không, vui lòng giải thích nguyên nhân: 

LƯU Ý: Tất cả tài liệu được nộp phải bằng tiếng Anh. 
1. Nếu có tài liệu trong ngôn ngữ khác, bạn cần:
a. Cung cấp một bản dịch công chứng tiếng Anh.
b. Tài liệu được công chứng bởi công chứng viên đủ thẩm quyền xác thực tài liệu (Lời chứng phải được viết bằng tiếng Anh). Ví dụ trong trường hợp giấy tờ đăng ký tổ chức được lập bằng ngôn ngữ khác, phải có xác nhận của công chứng viên bắt đầu bằng ‘Tôi chứng nhận tài liệu này là giấy tờ đăng ký của tổ chức…’
[image: ]
2. Nếu báo cáo kiểm toán được thực hiện bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, ít nhất các trang sau cần được dịch sang tiếng Anh: Kết luận của kiểm toán, Bảng cân đối Kế toán, Báo cáo Thu nhập.


Nếu tổ chức của bạn không được đăng ký và không có các tài liệu yêu cầu nêu trên, vui lòng gửi email đến chúng tôi ít nhất 2 tuần trước thời hạn đăng ký vào địa chỉ applications@wf-asia.org để xem xét các phương án khác.

 Vui lòng nộp hồ sơ hoàn thiện cùng ngân sách và tài liệu cần thiết trước 12 giờ đêm ngày 02/04/2021 (giờ Sri Lanka/GMT+5:30) đến địa chỉ applications@wf-asia.org với tiêu đề: “SFM Grant Application 2021-22”. Các hồ sơ nộp muộn và không hoàn thiện sẽ bị loại.
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